
TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tổ HĐCM Nhiệm vụ

1 Phạm Văn Sô Phó Trưởng phòng Phòng GDĐT Chủ tịch HĐCM

2 Nguyễn Văn Mùi Chuyên viên Phòng GDĐT Phó Chủ tịch HĐCM

3 Bùi Ngọc Tuấn Phó Hiệu trưởng TH Tân Thành B2 Thư ký HĐCM

4 Nguyễn Quốc Hiếu Hiệu trưởng TH Nguyễn Huệ Quản lý Tổ trưởng

5 Nguyễn Văn Hùng Hiệu trưởng TH Tân Thành B1 Quản lý Tổ phó

6 Đào Quốc Tuấn Hiệu trưởng TH Bình Phú Quản lý Thư ký

7 Nguyễn Hữu Phi Hiệu trưởng TH Tân Công Chí 2 Quản lý Thành viên

8 Đặng Văn Quang Hiệu trưởng TH Tân Công Chí 1 Quản lý Thành viên

9 Đỗ Văn Bàng Hiệu trưởng TH Tân Thành B2 Quản lý Thành viên

10 Bùi Thị Thao Hiệu trưởng TH Giồng Găng Quản lý Thành viên

11 Nguyễn Thanh Sơn Hiệu trưởng TH Thông Bình 2 Quản lý Thành viên

12 Hồ Văn Thương Hiệu trưởng TH Dinh Bà Quản lý Thành viên

13 Trần Mạnh Hùng Phó Hiệu trưởng TH An Phước Quản lý Thành viên

14 Nguyễn Kim Phượng Phó Hiệu trưởng TH Tân Thành A2 Toán Tổ trưởng

15 Nguyễn Phước Sang Phó Hiệu trưởng TH Trần Phú Toán Tổ phó

CỘNG HOÀ XÃ HỘIC CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2024 - 2025

(Đính kèm Quyết định số             /QĐ-PGDĐT, ngày            tháng 9 năm 2024 của Phòng GDĐT)

UBND HUYỆN TÂN HỒNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tổ HĐCM Nhiệm vụ

16 Trần Hoài Dương Giáo viên TH Nguyễn Huệ Toán Thư ký

17 Nguyễn Thị Kiều Trinh Giáo viên TH Tân Công Chí 1 Toán Thành viên

18 Nguyễn Văn Hường Giáo viên TH Bình Phú Toán Thành viên

19 Nguyễn Văn Bình Giáo viên TH Trần Phú Toán Thành viên

20 Nguyễn Thi Mỹ Giáo viên TH Tân Thành B1 Toán Thành viên

21 Nguyễn Thiện Nhân Giáo viên TH Tân Thành B2 Toán Thành viên

22 Hồ Thị Bích Hạnh Giáo viên TH Dinh Bà Toán Thành viên

23 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên TH Tân Hộ Cơ Toán Thành viên

24 Tiêu Thị Bạch Lê Giáo viên TH Tân Thành A1 Toán Thành viên

25 Nguyễn Tùng Dương Giáo viên TH Tân Thành A2 Toán Thành viên

26 Đào Thị Ánh Ngọc Giáo viên TH Giồng Găng Toán Thành viên

27 Phan Thị Phương Xuyên Giáo viên TH Tân Phước Toán Thành viên

28 Phạm Anh Tuấn Giáo viên TH An Phước Toán Thành viên

29 Đỗ Thị Trúc Ngân Giáo viên TH Thông Bình 1 Toán Thành viên

30 Nguyễn Văn Kỳ Giáo viên TH Thông Bình 2 Toán Thành viên

31 Nguyễn Thành Trí Giáo viên TH-THCS Thống Nhất Toán Thành viên

32 Đinh Thị Thúy Loan Giáo viên TH Trần Phú Toán Thành viên

33 Lê Văn Quí Phó Hiệu trưởng TH Tân Công Chí 2 Tiếng Việt Tổ trưởng

34 Phan Văn Ở Phó Hiệu trưởng TH Bình Phú Tiếng Việt Tổ phó

35 Tạ Minh Hùng Giáo viên TH Tân Hộ Cơ Tiếng Việt Thư ký
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36 Nguyễn Thị Phước Huệ Phó Hiệu trưởng TH Dinh Bà Tiếng Việt Thành viên

37 Trịnh Thị Hà Giáo viên TH Tân Công Chí 1 Tiếng Việt Thành viên

38 Võ Thị Thu Hà Giáo viên TH Tân Công Chí 2 Tiếng Việt Thành viên

39 Bùi Thị Thu Thương Giáo viên TH Trần Phú Tiếng Việt Thành viên

40 Nguyễn Thị Mộng Tuyền Giáo viên TH Nguyễn Huệ Tiếng Việt Thành viên

41 Trần Thị Tuyết Nhung Giáo viên TH Tân Thành B1 Tiếng Việt Thành viên

42 Võ Thị Hạnh Giáo viên TH Tân Thành B2 Tiếng Việt Thành viên

43 Nguyễn Thị Bích Ngân Giáo viên TH Tân Phước Tiếng Việt Thành viên

44 Nguyễn Văn Lên Giáo viên TH Tân Thành A1 Tiếng Việt Thành viên

45 Phạm Văn Phê Giáo viên TH Tân Thành A2 Tiếng Việt Thành viên

46 Đặng Thị Hồng Nhung Giáo viên TH Thông Bình 1 Tiếng Việt Thành viên

47 Lê Thị Dung Giáo viên TH Thông Bình 2 Tiếng Việt Thành viên

48 Đào Thị Ngọc Tuyết Giáo viên TH Bình Phú Tiếng Việt Thành viên

49 Nguyễn Minh Tuấn Giáo viên TH-THCS Thống Nhất Tiếng Việt Thành viên

50 Nguyễn Thị Hải Giáo viên TH An Phước Tiếng Việt Thành viên

51 Đinh Thị Yến Giáo viên TH Dinh Bà Tiếng Việt Thành viên

52 Lê Nhật Thanh TH Tân Hộ Cơ Tiếng Việt Thành viên

53 Huỳnh Thanh Sang Giáo viên TH Tân Hộ Cơ Tiếng Anh Tổ trưởng

54 Bùi Nhật Thiên Cương Giáo viên TH Giồng Găng Tiếng Anh Tổ phó

55 Trần Thị Trang Giáo viên TH Tân Công Chí 1 Tiếng Anh Thư ký
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56 Phạm Thị Mộng Thi Giáo viên TH Tân Công Chí 2 Tiếng Anh Thành viên

57 Trần Thị Bích Liên Giáo viên TH Tân Thành A2 Tiếng Anh Thành viên

58 Phạm Ánh Ngọc Giáo viên TH Giồng Găng Tiếng Anh Thành viên

59 Tống Văn Tháp Giang Giáo viên TH Trần Phú Tiếng Anh Thành viên

60 Trần Thị Ngọc Hà Giáo viên TH Thông Bình 1 Tiếng Anh Thành viên

61 Đỗ Phước Vĩnh Giáo viên TH Thông Bình 2 Âm nhạc Tổ trưởng

62 Võ Thị Mỹ Ly Giáo viên Trường TH Trần Phú Âm nhạc Tổ phó

63 Hồ Thị Tốt Giáo viên TH Tân Thành B1 Âm nhạc Thư ký

64 Trần Thị Thuý Liễu Giáo viên TH Tân Công Chí 1 Âm nhạc Thành viên

65 Trần Lệ Huyền Giáo viên TH Bình Phú Âm nhạc Thành viên

66 Trần Thị Thu Trang Giáo viên TH Nguyễn Huệ Âm nhạc Thành viên

67 Trần Văn Vĩnh Giáo viên TH Tân Phước Âm nhạc Thành viên

68 Phan Thị Ngọc Huyền Giáo viên TH Tân Thành B2 Âm nhạc Thành viên

69 Đỗ Thị Minh Đức Giáo viên TH Tân Công Chí 2 Mĩ thuật Tổ trưởng

70 Bùi Minh Vương Giáo viên TH Tân Thành B2 Mĩ thuật Tổ phó

71 Nguyễn Thị Phương Dung Giáo viên TH Thông Bình 1 Mĩ thuật Thư ký

72 Nguyễn Văn Sang Giáo viên TH Giồng Găng Mĩ thuật Thành viên

73 Cao Thị Diễm Kiều Giáo viên TH Bình Phú Mĩ thuật Thành viên

74 Đỗ Thanh Hồng Giáo viên TH Tân Công Chí 1 Mĩ thuật Thành viên

75 Nguyễn Trường Giang Giáo viên TH Tân Thành A2 Mĩ thuật Thành viên
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76 Nguyễn Thanh Nam Giáo viên TH Dinh Bà Mĩ thuật Thành viên

77 Lê Thị Thanh Tuyền Giáo viên TH Tân Thành A1 Mĩ thuật Thành viên

78 Phạm Thanh Hùng Giáo viên TH Giồng Găng GDTC Tổ trưởng

79 Trần Quốc Đại Giáo viên TH Trần Phú GDTC Tổ phó

80 Nguyễn Trọng Đức Giáo viên TH Thông Bình 2 GDTC Thư ký

81 Phạm Quốc Thái Giáo viên TH Bình Phú GDTC Thành viên

82 Nguyễn Chí Tâm Giáo viên TH Thông Bình  1 GDTC Thành viên

83 Nguyễn Văn Em Giáo viên TH Nguyễn Huệ GDTC Thành viên

84 Lê Văn Đức Giáo viên TH Giồng Găng GDTC Thành viên

85 Nguyễn Văn Bon Giáo viên TH Tân Thành A2 GDTC Thành viên

86 Bùi Tất Lỉnh Giáo viên TH  An Phước GDTC Thành viên

87 Lý Thị Ken Giáo viên TH Tân Công Chí 1 GDTC Thành viên

88 Đỗ Văn Ngọc Phó Hiệu trưởng TH Tân Công Chí 1 HĐTN - Đạo đức Tổ trưởng

89 Lê Thị Thanh Thương Phó Hiệu trưởng  TH Giồng Găng HĐTN - Đạo đức Tổ phó

90 Lê Thị Kim Oanh Giáo viên TH Trần Phú HĐTN - Đạo đức Thư ký

91 Hồ Bảo Nhẹ Giáo viên TH Thông Bình 1 HĐTN - Đạo đức Thành viên

92 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên TH Bình Phú HĐTN - Đạo đức Thành viên

93 Hà Hữu Thông Giáo viên  TH Tân Hộ Cơ HĐTN - Đạo đức Thành viên

94 Phạm Nho Giáo viên TH Nguyễn Huệ HĐTN - Đạo đức Thành viên

95 Lê Tấn Công Giáo viên TH Trần Phú HĐTN - Đạo đức Thành viên
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96 Huỳnh Văn Quốc Giáo viên TH Tân Phước HĐTN - Đạo đức Thành viên

97 Võ Thị Lan Anh Giáo viên TH Bình Phú HĐTN - Đạo đức Thành viên

98 Hà Minh Phụng Giáo viên TH-THCS Cả Găng HĐTN - Đạo đức Thành viên

99 Nguyễn Thị Kim Khoa Giáo viên TH Nguyễn Huệ HĐTN - Đạo đức Thành viên

100 Trần Thị Tâm Giáo viên TH Tân Công Chí 1 HĐTN - Đạo đức Thành viên

101 Lê Tấn Công Giáo viên TH Trần Phú HĐTN - Đạo đức Thành viên

102 Nguyễn Trung Trực Giáo viên TH Trần Phú Tin học-Công nghệ Tổ trưởng

103 Nguyễn Thanh Mãnh Giáo viên TH Tân Công Chí 2 Tin học-Công nghệ Tổ phó

104 Hồ Thị Tiền Giáo viên TH Nguyễn Huệ Tin học-Công nghệ Thư ký 

105 Trần Huỳnh Như Giáo viên TH Tân Hộ Cơ Tin học-Công nghệ Thành viên

106 Dương Thị Kim Cương Giáo viên TH Giồng Găng Tin học-Công nghệ Thành viên

107 Nguyễn Hữu Bạch Giáo viên TH Thông Bình 1 Tin học-Công nghệ Thành viên

108 Đoàn Hoài Hân Giáo viên TH-THCS Thống Nhất Tin học-Công nghệ Thành viên

109 Trịnh Thị Bé Trúc Giáo viên TH Bình Phú Tin học-Công nghệ Thành viên

110 Đặng Thị Mùi Nhân viên TH Tân Công Chí 1 Thư viện Tổ trưởng

111 Đoàn Thị Mỹ Diệu Nhân viên TH Gồng Găng Thư viện Tổ phó

112 Nguyễn Thị Bích Loan Nhân viên TH Nguyễn Huệ Thư viện Thư ký 

113 Nguyễn Văn Phọt Nhân viên TH Tân Hộ Cơ Thư viện Thành viên
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114 Nguyễn Thị Mai Nhân viên TH Bình Phú Thư viện Thành viên

115 Phan Quốc Việt Nhân viên TH Thông Bình 2 Thư viện Thành viên

116 Trần Thị Kim Thoa Nhân viên TH Dinh Bà Thư viện Thành viên

117 Nguyễn Thị Bé Tư Nhân viên TH-THCS Thống Nhất Thư viện Thành viên

118 Lê Thị Thiện Nhân viên TH Trần Phú Thư viện Thành viên

119 Bùi Ngọc Bích Nhân viên TH An Phước Thư viện Thành viên

120 Nguyễn Khắc Đảm Phó Hiệu trưởng TH Tân Thành B1
TNXH, Khoa học, Lịch sử và 

Địa lí
Tổ trưởng

121 Lương Chí Tân Phó Hiệu trưởng TH-THCS Thống Nhất
TNXH, Khoa học, Lịch sử và 

Địa lí
Tổ phó

122 Lâm Quang Trọng Giáo viên TH Tân Hộ Cơ 
TNXH, Khoa học, Lịch sử và 

Địa lí
Thư ký

123 Trần Thị Thúy Nhiều Giáo viên TH Bình Phú
TNXH, Khoa học, Lịch sử và 

Địa lí
Thành viên

124 Phạm Thị Mỹ Hạnh Giáo viên TH An Phước
TNXH, Khoa học, Lịch sử và 

Địa lí
Thành viên

125 Lê Văn Thông Giáo viên TH Tân Công Chí 1
TNXH, Khoa học, Lịch sử và 

Địa lí
Thành viên

126 Đặng Thị Trinh Giáo viên TH Tân Công Chí 2
TNXH, Khoa học, Lịch sử và 

Địa lí
Thành viên

127 Trần Thế Bảo Phó Hiệu trưởng TH Thông Bình 1
TNXH, Khoa học, Lịch sử và 

Địa lí
Thành viên

128 Lê Hoàng An Giáo viên TH Dinh Bà
TNXH, Khoa học, Lịch sử và 

Địa lí
Thành viên

129 Bùi Thị Kim Thoa Giáo viên TH Trần Phú
TNXH, Khoa học, Lịch sử và 

Địa lí
Thành viên

130 Nguyễn Thị Lý Giáo viên TH Nguyễn Huệ
TNXH, Khoa học, Lịch sử và 

Địa lí
Thành viên
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Tổng cộng danh sách có 130 người./.
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